
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
  

Số:           /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Quản lý và Tổ Báo cáo viên các lớp tập huấn tổ chức 

dạy học trực tuyến cho giáo viên bậc trung học 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT); Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở GDĐT; 

Căn cứ Kế hoạch số 845/KH-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Xây dựng tài liệu và tập huấn giáo viên về tổ chức dạy học trực 

tuyến; 

Căn cứ Công văn số 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo 

viên trung học; 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên bậc trung học; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Trưởng 

phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau vào Ban Quản lý và Tổ Báo cáo viên các 

lớp tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên bậc trung học (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Ban Quản lý có trách nhiệm tổ chức, quản lý lớp tập huấn; Tổ Báo 

cáo viên có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị chu đáo bài giảng, báo cáo 

theo đúng thời gian quy định; 

Thời gian, địa điểm, hình thức và họp báo cáo tập huấn (Có phụ lục chi tiết 

đính kèm). 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư 

tưởng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, các phòng 

ban liên quan trực thuộc Sở GDĐT; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 



phố; Hiệu trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;                                                                                         

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

                                                                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Ban Quản lý các lớp tổ chức Tập huấn dạy học trực tuyến 

dành cho giáo viên bậc trung học 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT, ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT) 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Phạm Đăng Khoa Giám đốc Sở GDĐT Trưởng ban 

2 Ông Đỗ Tường Hiệp Phó Giám đốc Sở GDĐT Phó Trưởng ban 

3 Bà Lê Thị Thảo Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thư kí 

4 Ông Trần Văn Hùng Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thư kí 

5 Ông Biện Văn Minh Trưởng phòng KH-TC, Sở GDĐT Thành viên 

6 Ông Phạm Trịnh Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

7 Bà Krông Ái Hương Lan Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Nam Vỹ Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

9 Ông Hoàng Trọng Hiếu Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

10 Ông Dương Quang Bình Sỹ quan biệt phái Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

11 Ông Tô Minh Hùng Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

12 Ông Chu Văn Phái Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

13 Bà Ngô Thị Huyền Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

14 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

15 Ông Phan Văn Xuân Chuyên viên Phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT Thành viên 

* Danh sách này có 15 người./. 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH 

Báo cáo viên cấp THPT tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến dành cho giáo viên bậc trung học 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT, ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 

Môn 

học/HĐGD 

tham gia 

tập huấn 

Cấp 

học 

Số điện 

thoại 
Email 

1 Lê Thị Thảo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Ngữ văn THPT 0905 239 256 thaolt@gddt.daklak.gov.vn 

2 Trần Văn Hùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Toán THPT 0973 534 077 tranhungnbk@gmail.com 

3 Hoàng Trọng Hiếu Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk GDTC THPT 0913 471 337 hoangtronghieu1337@gmail.com 

4 Tô Minh Hùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Tin học THPT 0972 801 301 tominhhung1976@gmail.com 

5 Phạm Đức Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Địa lí THPT 0905 739 079 phamducminh79@gmail.com 

6 Chu Văn Phái Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Lịch sử THPT 0914 003 487 chuvanphai@gmail.com 

7 Phạm Chí Tâm THPT Lý Tự Trọng Krông Năng Công nghệ THPT 0905 906 918 phamchitam7478@gmail.com 

8 Nông Văn Hiến THPT Phan Đăng Lưu Krông Búk Công nghệ THPT 0399 460 054 vncodonlycafe@gmail.com 

9 Trần Minh Tú THPT Trần Phú Buôn Ma Thuột Công nghệ THPT 0932 496 324 Tranminhtu1989@gmail.com 

10 Lương Thị Kiệm THPT DTNT N' Trang Lơng Buôn Ma Thuột Công nghệ THPT 0858 279 299 luongkiemtl@gmail.com 

11 Phan Tuấn Dũng THPT Tôn Đức Thắng Krông Năng Công nghệ THPT 0937 967 735 pttuandung@gmail.com 

12 Bùi Văn Tiến THPT Buôn Ma Thuột  Buôn Ma Thuột Địa lí THPT 0905 219 298 buivantienbmtbmt@gmail.com  

13 Y Lam Niê THPT DTNT N' Trang Lơng Buôn Ma Thuột Địa lí THPT 0905 966 276 ylamnieprilntl@gmail.com 

14 Trịnh Tấn Ngọ  THPT Krông Ana Krông Ana Địa lí THPT 0979 704 405 trinhtanngo79@gmail.com 

15 Mai Thanh Hùng THPT Phan Chu Trinh Ea H'leo Địa lí THPT 0905 721 444 maihungpct79@gmail.com 

16 Lê Văn Hiếu THPT Hồng Đức, Buôn Ma Thuột GDCD THPT 0849 974 444 Levanhieu1974@gmail.com 

17 Vương Thị Tuyết THPT Cao Bá Quát Buôn Ma Thuột GDCD THPT 0967 586 558 nhatkytt@gmail.com 

18 Phạm Thị Khuê THPT Ea Rốk Ea Súp GDCD THPT 0977 179 106 phamthikhue8286@gmail.com 

19 Trần Thị Thu Hà THPT Quang Trung Krông Pắc GDCD THPT 0944 330 167 tranthuha41278@gmail.com 
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STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 

Môn 

học/HĐGD 

tham gia 

tập huấn 

Cấp 

học 

Số điện 

thoại 
Email 

20 Nguyễn Thị Thu Nga THPT Chu Văn An Buôn Ma Thuột GDCD THPT 0854 404 695 thunga.gdct@gmail.com 

21 Mai Huy Hiện THPT Hồng Đức Buôn Ma Thuột GDTC THPT 0914 130 014 maihien0174@gmail.com 

22 Phương Hữu Tiệp THPT Trần Nhân Tông Ea Kar GDTC THPT 0949 377 701 Phuonghuuxuantiep@gmail.com 

23 Nguyễn Thành Lâm THPT Chu Văn An Buôn Ma Thuột GDTC THPT 0977 251 305 Thanhlamcva@gmail.com 

24 Vũ Xuân Phóng THPT Nguyễn Trường Tộ M'Drăk GDTC THPT 0948 744 408 Vuxuanphongntto@gmail.com 

25 Nguyễn Thị Ngọc Anh THPT Ngô Gia Tự Ea Kar HĐTN-HN THPT 0972 974 047 nguyenthingocanh.tnt@gmail.com 

26 Hoàng Văn Sâm THPT Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột HĐTN-HN THPT 0982 299 737 hoangsambmt@gmail.com 

27 Nguyễn Thị Thanh Hải THPT Hồng Đức Buôn Ma Thuột HĐTN-HN THPT 0906 432 832 haikhanhbongbo@gmail.com 

28 Đoàn Trần Xuân Toàn THPT Phan Bội Châu Krông Năng HĐTN-HN THPT 0983 095 332 doantranxuantoanpbc@gmail.com 

29 Hoàng Ngọc Tuyên THPT Ea H'Leo Ea H'leo HĐTN-HN THPT 0935 303 127 tuyn32@gmail.com 

30 Nguyễn Thị Phương Trang THPT Chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột Hoá học THPT 0983 793 366 phuongtrangtheky@yahoo.com.vn 

31 Cao Ái Ly THPT Trần Quốc Toản Ea Kar Hoá học THPT 0905 771 221 violet.caoaily@gmail.com 

32 Nguyễn Công Hồng Nhật THPT Krông Ana Krông Ana Hoá học THPT 0975 252 868 nguyenconghongnhat@gmail.com 

33 Dương Thị Tuyết Nữ THPT Krông Bông Krông Bông Hoá học THPT 0985 558 225 cuong.synguyen84@gmail.com 

34 Mai Thành Trung THPT Phan Bội Châu Krông Năng Hoá học THPT 0984 327 145 kimanhtrunghieu@gmail.com 

35 Đặng Thị Hoa THPT Cư M’gar Cư M'gar Lịch sử THPT 0834 559 569 danghoa81cmg@gmail.com 

36 Ngọ Thị Hiền THPT Ngô Gia Tự Ea Kar Lịch sử THPT 0395 615 368 ngohienngogiatu@gmail.com 

37 Thiều Viết Dũng THPT Lý Tự Trọng Krông Năng Lịch sử THPT 0948 194 747 vietdungltt1981@gmail.com 

38 Chu Văn Đường THPT Nguyễn Chí Thanh Lắk Lịch sử THPT 0377 782 078 duongthptlak@gmail.com 

39 Nguyễn Khắc Kính THPT Nguyễn Tất Thành M'Drăk Lịch sử THPT 0973 738 847 khackinh81@gmail.com 

40 Nguyễn Công Luận THPT Cư M’gar Cư M'gar Ngữ văn THPT 0942 150 309 congluancmg@gmail.com 

41 Trân Văn Công THPT Buôn Đôn Buôn Đôn Ngữ văn THPT 0967 467 272 tranvancong1248@gmail.com 

42 Nguyễn Thị Tăng THPT Chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột Ngữ văn THPT 0834 051 979 nguyentang.ngt.2005.@gmail.com 

43 Cao Tiên Vinh THPT Võ Văn Kiêt Ea H'leo Ngữ văn THPT 0982 444 500 tienvinhthpteahleo@gmail.com 

44 Trịnh Thị Hòa THPT Ea Súp Ea Súp Sinh học THPT 0388 363 443 hoathpteasup@gmail.com  

45 Đỗ Thị Thùy Dương THPT Hồng Đức Buôn Ma Thuột Sinh học THPT 0983 857 203 duongdothuy1973@gmail.com 
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STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 

Môn 

học/HĐGD 

tham gia 

tập huấn 

Cấp 

học 

Số điện 

thoại 
Email 

46 Lương Thúy Lan THPT Lê Duẩn Buôn Ma Thuột Sinh học THPT 0905 703 879 luongthuylanbmt@gmail.com  

47 Nguyễn Thị Thương THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Pắc Sinh học THPT 0919 743 010 thuonglhqc@gmail.com 

48 Nguyễn Thị Loan THPT Lăk Lắk Sinh học THPT 0338 677 976 nguyenloanthptlak@gmail.com 

49 Huỳnh Ánh Hồng THPT Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột Tiếng Anh THPT 0949 648 282 huynhanhhongbmt@gmail.com 

50 Nguyễn Thị Lưu THPT Chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột Tiếng Anh THPT 0906 246 690 luunguyen.150289@gmail.com 

51 Nguyễn Thị Mộng Dung THPT DTNT N' Trang Lơng Buôn Ma Thuột Tiếng Anh THPT 0905 868 620 nguyenmongdungntl@gmail.com 

52 Bùi Thị Liên THPT Ngô Gia Tự Ea Kar Tiếng Anh THPT 0944 762 525 lienhoanhaduong@gmail.com 

53 Bùi Thị Lưu THPT Chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột Tiếng Pháp THPT 0984 381 796 tluu.bui@gmail.com 

54 Nguyễn Công Như THPT Buôn Hồ TX. Buôn Hồ Tin học THPT 0905 781 323 congnhu78@gmail.com 

55 Nguyễn Thanh Hải THPT Y Jút Cư Kuin Tin học THPT 0905 319 077 hai.bmt2002@gmail.com 

56 Nguyễn Quang Ánh THPT Trường Chinh Ea H'leo Tin học THPT 0986 137 437 tomhdb78@gmail.com 

57 Huỳnh Xuân Chung THPT Nguyễn Công Trứ Krông Pắc Tin học THPT 0903 522 304 haichung1964@gmail.com 

58 Trần Ngọc Lam THPT Trần Đại Nghĩa Buôn Đôn Toán THPT 0974 940 049 ngoclamdhtn@gmail.com 

59 Bùi Thị Kim Oanh THPT Việt Đức Cư Kuin Toán THPT 0979 985 968 ongthanhlak@gmail.com 

60 Văn Thị Bích Thủy THPT Nguyễn Trãi Cư M'gar Toán THPT 0906 449 107 vanthuytien0909@gmail.com 

61 Lưu Đức Bính THPT Nguyễn Huệ Krông Năng Toán THPT 0982 311 819 
luuducbinh@thpt-nguyenhue-

daklak.edu.vn 

62 Lê Văn Tiến THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Pắc Toán THPT 0914 411 178 toantinnbk@gmail.com 

63 Võ Lâm Thi THPT Buôn Hồ Buôn Hồ Vật lí THPT 0905 021 001 thivolam142@gmail.com 

64 Lê Hữu Hào THPT Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột Vật lí THPT 0915 159 942 lehuuhaobmt@gmail.com 

65 Phạm Văn Đông THPT Lê Quý Đôn Buôn Ma Thuột Vật lí THPT 0906 519 572 thaydonglequidon@gmail.com 

66 Nguyễn Minh Sang THPT Y Jút Cư Kuin Vật lí THPT 0905 090 550 msang77@gmail.com 

67 Nguyễn Văn Nguyên THPT Ea H’leo Ea H'leo Vật lí THPT 0912 336 011 nguyenturem011@gmail.com 

* Danh sách này có 67 người./. 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Báo cáo viên cấp THCS tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến dành cho giáo viên bậc trung học 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT, ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 

Môn 

học/HĐGD 

tham gia 

tập huấn 

Cấp 

học 

Số điện 

thoại 
Email 

1 Krông Ái Hương Lan Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Tiếng Anh THCS 0905 661 168 krongaihuonglan@gmail.com 

2 Phan Văn Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk Sinh học THCS 0905 073 434 xuandlcbq@gmail.com 

3 Bùi Thị Kiều Loan THCS Ngô Mây Buôn Hồ Âm nhạc THCS 0917 857 384 tuananhdhdl@yahoo.com 

4 Phạm Thị Ngọc Yến THCS Nguyễn Thị Minh Khai Buôn Ma Thuột Âm nhạc THCS 0982 150 373 dongyenbmt@gmail.com 

5 Nguyễn Thị Trâm Anh PT DTNT THCS Cư Kuin Cư Kuin Âm nhạc THCS 0914 453 757 tramanhdtnt@gmail.com 

6 Đỗ Thị Thanh Bình THCS Lê Quý Đôn Ea H'leo Âm nhạc THCS 0359 671 084 thaibinh061279@gmail.com 

7 Trần Hải Yến THCS Quang Trung Krông Bông Âm nhạc THCS 0986 303 455 haiyenquangtrung@gmail.com 

8 Lê Thu Hương THCS Hòa Khánh Buôn Ma Thuột Công nghệ THCS 0396 646 267 luongthuhe@gmail.com 

9 Bùi Xuân Hồng THCS Việt Đức Cư Kuin Công nghệ THCS 0974 909 456 bxhong09@gmail.com 

10 Nguyễn Đức Trọng THCS Nguyễn Văn Bé Cư M'gar Công nghệ THCS 0914 419 927 hoangtrongdaklak@gmail.com 

11 Võ Trọng Hoàng TH & THCS Lý Tự Trọng Ea Kar Công nghệ THCS 0984 998 908 tronghoangv@gmail.com 

12 Hoàng Xuân Tiếp THCS Ea Lê Ea Súp Công nghệ THCS 0834 684 567 xuantiep1107@gmail.com 

13 Nguyễn Thị Đan Thi THCS Hùng Vương Ea Kar Địa lí THCS 0355 163 505 danthihungvuong@gmail.com 

14 Nguyễn Hồ Bắc THCS Phan Chu Trinh Ea Kar Địa lí THCS 0979 798 184 nguyenhobac3747@gmail.com 

15 Nguyễn Thị Thanh Nga THCS Lương Thế Vinh Krông Ana Địa lí THCS 0981 675 699 anhtrong539@gmail.com 

16 Lê Thị Thanh Nga THCS Phạm Hồng Thái Buôn Ma Thuột Địa lí THCS 0815 360 757 lethanhnga239@gmail.com 

17 Vương Thị Hương THCS Cao Bá Quát Cư M'gar Địa lí THCS 0838 093 455 vuonghuong.cbq@gmail.com 

18 Hoàng Thị Huệ THCS Lê Thị Hồng Gấm Cư Kuin GDCD THCS 0986 242 883 hoanghuegs@gmail.com 

19 Nguyễn Thị Thu Hà THCS Hàm Nghi Buôn Ma Thuột GDCD THCS 0945 739 079 nguyenthithuha7983@gmail.com 

mailto:krongaihuonglan@gmail.com
mailto:xuandlcbq@gmail.com
mailto:dongyenbmt@gmail.com
mailto:tramanhdtnt@gmail.com
mailto:thaibinh061279@gmail.com
mailto:haiyenquangtrung@gmail.com
mailto:luongthuhe@gmail.com
mailto:hoangtrongdaklak@gmail.com
mailto:tronghoangv@gmail.com
mailto:xuantiep1107@gmail.com
mailto:danthihungvuong@gmail.com
mailto:anhtrong539@gmail.com
mailto:vuonghuong.cbq@gmail.com
mailto:nguyenthithuha7983@gmail.com
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STT Họ và Tên Đơn vị công tác Huyện 

Môn 

học/HĐGD 

tham gia 

tập huấn 

Cấp 

học 

Số điện 

thoại 
Email 

20 Đặng Thị Tình THCS Trần Hưng Đạo Buôn Ma Thuột GDCD THCS 0343 778 197 dangtinhthd@gmail.com 

21 Phạm Huy Lượng THCS Nguyễn Du Krông Năng GDCD THCS 0366 773 029 phamhuyluongdl@gmail.com 

22 Trần Thị Anh THCS Vụ Bổn Krông Pắc GDCD THCS 0914 264 489 tranthianh0808@gmail.com 

23 Phạm Anh Tuấn THCS Hùng Vương M'Drăk GDTC THCS 0976 221 303 phamanhtuanmdrak@gmail.com 

24 Mai Văn Chuyền THCS Ngô Mây Cư M'gar GDTC THCS 0978 893 469 maivanchuyen@gmail.com 

25 Trần Sơn Vũ THCS Võ Thị Sáu Buôn Đôn GDTC THCS 0985 551 344 transonvuvts@gmail.com 

26 Trần Văn Sơn THCS Chu Văn An Buôn Hồ GDTC THCS 0985 161 093 transon8687@gmail.com 

27 Nguyễn Văn Bổng THCS Đinh Tiên Hoàng Ea Kar GDTC THCS 0987 828 478 nguyenvanbongdth@gmail.com 

28 Nguyễn Văn Thể PT DTNT THCS Krông Bông Krông Bông GDTC THCS 0986 635 471 thenoitrukrb@gmail.com 

29 Nguyễn Thị Trương Huyền THCS Trần Hưng Đạo Buôn Ma Thuột HĐTN-HN THCS 0905 051 309 truonghuyen1980@gmail.com 

30 Lê Thị Vân Hải THCS Nguyễn Huệ Cư M'gar HĐTN-HN THCS 0935 565 600 lehainh@gmail.com 

31 Nguyễn Văn Phúc THCS Lê Đình Chinh Ea Súp HĐTN-HN THCS 0934 894 303 nguyenvanphucldc@gmail.com 

32 Nguyễn Thị Lệ Quyên THCS Lê Thị Hồng Gấm Cư Kuin HĐTN-HN THCS 0399 354 748 thangquyen8688@gmail.com 

33 Đinh Hoa Lân THCS Ngô Gia Tự Krông Pắc HĐTN-HN THCS 0962 104 384 lanngt2@gmail.com 

34 Nguyễn Duy An THCS Hồ Tùng Mậu Buôn Đôn Hoá học THCS 0987 256 579 annguyen.ntt@gmail.com 

35 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu Ea Kar Hoá học THCS 0977 078 379 tientrunghv@gmail.com 

36 Võ Thị Hồng THCS Lương Thế Vinh Krông Ana Hoá học THCS 0945 460 708 hahong1990@gmail.com 

37 Nguyễn Thị Hạnh Dung THCS Lý Tự Trọng Krông Bông Hoá học THCS 0985 921 494 dungnguyenhanh79@gmail.com 

38 Bùi Thị Hồng Hạnh THCS Lê Hồng Phong Krông Búk Hoá học THCS 0948 652 279 hanhdaklak234@gmail.com 

39 Nguyễn Thị Huệ THCS Phạm Hồng Thái Buôn Ma Thuột Lịch sử THCS 0906 517 316 huepht1971@gmail.com 

40 Lê Thị Ngọc Hà THCS Phan Chu Trinh Buôn Ma Thuột Lịch sử THCS 0984 222 877 ngochapct@gmail.com 

41 Hồ Thị Hải THCS Ea Hiu Krông Pắc Lịch sử THCS 0844 747 747 hothihai22222@gmail.com 

42 Phan Văn Thắng THCS Lê Quý Đôn Ea Súp Lịch sử THCS 0943 873 252 phanthang1221@gmail.com 

43 Lê Văn Tiếp THCS Hùng Vương Krông Bông Lịch sử THCS 0984 942 028 tieplevanthanhhoa@gmail.com 

44 Trần Quốc Dân THCS Trưng Vương Buôn Ma Thuột Mỹ thuật THCS 0941 083 083 quocdanmt@gmail.com 

45 Võ Quang Hòa THCS Ngô Mây Ea H'leo Mỹ thuật THCS 0987 500 576 ongthayhoa@gmail.com 

mailto:nguyenvanphucldc@gmail.com
mailto:quocdanmt@gmail.com
mailto:ongthayhoa@gmail.com
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46 Hoàng Thùy Nhiên THCS Phan Bội Châu Krông Búk Mỹ thuật THCS 0905 196 070 hoangnhienckm@gmail.com 

47 Nguyễn Văn Tiến  THCS Đinh Bộ Lĩnh Cư Kuin Mỹ thuật THCS 0942 441 717 nguyentiendbl@gmail.com 

48 Nguyễn Công Tuyết Dung THCS Hùng Vương Krông Bông Mỹ thuật THCS 0939 355 015 chidunghvhv@gmail.com 

49 Hà Thị Hạnh THCS Phan Chu Trinh Buôn Ma Thuột Ngữ văn THCS 0983 343 416 hanhtoan84@gmail.com 

50 Phan Thị Thu Hà THCS 719 Krông Pắc Ngữ văn THCS 0911 121 982 phanthuhathcs719@gmail.com 

51 Trần Huy Thao THCS Y Ngông Niê Kdăm Cư M'gar Ngữ văn THCS 0388 541 137 tranhuythao3@gmail.com 

52 Mông Triệu Nguyệt Nga THCS 719 Phong Krông Pắc Ngữ văn THCS 0979 177 831 Trannguyet008@gmail.com 

53 Đặng Thị Thùy Linh Dung THCS Quang Trung Ea Súp Ngữ văn THCS 0839 270 909 linhdungdlk@gmail.com 

54 Phạm Đình Phú THCS Ea Uy Krông Pắc Sinh học THCS 0982 474 338 phuthao131276@gmail.com 

55 Nguyễn Văn Minh THCS Hoàng Diệu Ea Kar Sinh học THCS 0988 909 724 tienminhhoangdieu@gmail.com 

56 Ngô Vũ Hải Lý THCS 19/8 Cư Kuin Sinh học THCS 0988 732 579 haonhienbmt@gmail.com 

57 Đinh Thị Mây Ngàn THCS Ngô Quyền Ea H'leo Sinh học THCS 0984 117 966 dinhthimayngan@gmail.com 

58 Chu Thị Bích Đào THCS Nguyễn Văn Cừ  Buôn Ma Thuột Sinh học THCS 0922 255 517 bichdao252525@gmail.com 

59 Hoàng Tuấn Hưng THCS Nguyễn Tất Thành Cư M'gar Tiếng Anh THCS 0915 812 198 hoangtuanhung@gmail.com 

60 Lê Thị Mai THCS Buôn Trấp Krông Ana Tiếng Anh THCS 0973 826 952 lemaibt02@gmail.com 

61 Phùng Thị Hạnh THCS Nguyễn Khuyến Ea Kar Tiếng Anh THCS 0932 499 412 phunghanhpdp81@gmail.com 

62 Nguyễn Khánh Trình THCS Cư Pui Krông Bông Tiếng Anh THCS 0946 424 059 khanhtrinhnguyenmv@gmail.com 

63 Lê Thị Xuân Huyền THCS Phan Chu Trinh Buôn Ma Thuột Tin học THCS 0976 767 672 xuanhuyenpct@gmail.com 

64 Võ Văn Minh THCS Nguyễn Viết Xuân Krông Pắc Tin học THCS 0919 085 919 vovanminh3003@gmail.com 

65 Lê Quang Hào THCS Trần Đại Nghĩa Buôn Hồ Tin học THCS 0355 753 609 quanghao29@gmail.com 

66 Nguyễn Thanh Văn THCS Cư Pui Krông Bông Tin học THCS 0369 735 403 ntvankrbdl@gmail.com 

67 Trần Quang Vũ THCS Phú Xuân Krông Năng Tin học THCS 0946 901 501 quangvupx@gmail.com 

68 Bùi Thành Vinh THCS Hùng Vương Buôn Ma Thuột Toán THCS 0915 697 071 thanhvinh.151188@gmail.com 

69 Nguyễn Châu Long THCS Nguyễn Tất Thành Cư M'gar Toán THCS 0905 100 963 chaulong76@yahoo.com.vn 

70 Đào Thị Thanh Tân THCS Ngô Quyền Buôn Hồ Toán THCS 0949 401 277 totanbmt@gmail.com 

71 Trần Thị Ngọc Hà THCS Đào Duy Từ Buôn Ma Thuột Toán THCS 0822 101 239 tranthingocha7487@gmail.com 

mailto:hoangnhienckm@gmail.com
mailto:nguyentiendbl@gmail.com
mailto:chidunghvhv@gmail.com
mailto:bichdao252525@gmail.com
mailto:khanhtrinhnguyenmv@gmail.com
mailto:xuanhuyenpct@gmail.com
mailto:vovanminh3003@gmail.com
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72 Nguyễn Đức Công TH-THCS Nơ Trang Gư Ea H'leo Toán THCS 0935 749 595 nguyenduccong@moet.edu.vn 

73 Hồ Đức Sỹ THCS Lý Tự Trọng Ea Súp Vật lí THCS 0902 472 866 hosy686868@gmail.com 

74 Đồng Chiến Công THCS Chu Văn An Krông Năng Vật lí THCS 0942 494 477 dongchiencong@gmail.com 

75 Nguyễn Trường Sơn THCS Ea Kly Krông Pắc Vật lí THCS 0982 529 311 truongson719@gmail.com 

76 Hoàng Vĩnh Lộc THCS Lê Quý Đôn Lắk Vật lí THCS 0907 644 447 hoangvinhloc0@gmail.com 

77 Phan Thanh Phượng PT DTBT THCS Tô Hiệu M'Drăk Vật lí THCS 0919 794 990 bichdiu86@gmail.com 

* Danh sách này có 77 người./. 

mailto:nguyenduccong@moet.edu.vn


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHỤ LỤC 1 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BẬC TRUNG HỌC 

Thời gian: 21/10-31/10/2021 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT, ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT) 
 

Thời gian: Sáng: 07h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h30 

Thời gian 
Nội dung 

Ngày Buổi 

Ngày 1 01 

Buổi 1: Khai mạc và nghiên cứu tài liệu trực tuyến 

Học viên xem video khai mạc (15 phút) 

Học viên download “Tài liệu tập huấn” tại địa chỉ sau:  

https://drive.google.com/drive/folders/1WjrNhHzk7HqmoalrGabrEgwMLJH0hX0d?usp=sharing 

Học viên tự học theo hướng dẫn của Báo cáo viên (BCV):  

Nghiên cứu Tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây (Lưu ý trả lời ngắn gọn khoản 1 trang A4) 

        Câu 1: Tham khảo Mục III, Phần 1 trong Tài liệu (Trang 7), hãy cho biết cần lưu ý những điểm nào khi 

chuẩn bị kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học trực tuyến. 

        Câu 2: Xem video cách tổ chức cho học sinh thực hiện một hoạt động học (truy cập Youtube theo 

Link https://youtu.be/unyfiCTGxs8) và hãy chỉ ra một số lưu ý khi giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập 

cho học sinh; theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ 

chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên kết luận và nhận 

định về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh ("chốt" kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, 

vận dụng). 

        Câu 3: Nghiên cứu KHBD minh hoạ trực tuyến theo môn học (có thể tham khảo video minh hoạ việc 

triển khai dạy học theo kế hoạch bài dạy trực tuyến trên tại địa chỉ https://youtu.be/XRLsvE0cQss (hoặc 

xem Mục 1, Phụ lục 2, Trang 60). Theo thầy/cô, có những bước nào mà GV cần thực hiện trong dạy học trực 

tuyến? (Gợi ý: Học viên có thể tìm hiểu thêm Thông tư số 09/TT-BGDĐT và tài liệu tập huấn kèm theo). 

(Học viên hoàn thành báo cáo về các nhiệm vụ của nội dung tự nghiên cứu, nộp sản phẩm trước 12h30) 
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Thời gian 
Nội dung 

Ngày Buổi 

Ngày 1 02 

Buổi 2: Kết nối trực tuyến qua phần mềm K12Online 

BCV và học viên (theo nhóm môn học) 

1. Đại diện học viên báo cáo (mỗi tỉnh 1 người do tỉnh chọn) và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà 

học viên đã thực hiện trong buổi sáng. 

2. Phân tích kế hoạch bài dạy trực tuyến minh hoạ. 

3. Thảo luận về cách tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, chất lượng (cách thiết kế hoạt động giao 

nhiệm vụ cho học sinh trước khi online, cách tổ chức hoạt động học khi online.. 

4. Thống nhất nhiệm vụ xây dựng KHBD trực tuyến. 

Ngày 2 

03 

Buổi 3: Học viên thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến 

Học viên tự thực hành: Xây dựng 1 KHBD trực tuyến và học liệu tương ứng để tổ chức dạy học trực tuyến 

cho 1 tiết học. 

04 

Buổi 4: Kết nối trực tuyến qua phần mềm K12Online 

BCV và học viên (theo nhóm môn học) 

1. Đại diện học viên báo cáo (mỗi nhóm chọn 01 GV), thảo luận và phân tích sản phẩm KHBD và học liệu 

tương ứng mà học viên đã thực hiện trong buổi sáng; 

2. Thảo luận về việc hoàn thiện sản phẩm sau đợt tập huấn; 

Tổng kết và bế mạc. 

 



UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 2 

LỊCH TẬP HUẤN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC 

Tổ chức dạy học trực tuyến dành cho giáo viên bậc trung học 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT, ngày          tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT) 

Cấp STT Môn Thời gian Địa điểm, hình thức 

THCS 

1 HĐTN-HN 21-22/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

2 Lịch sử 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

3 Địa lí 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

4 GDCD 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

5 Toán 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

6 Vật lí 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

7 Hoá học 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

8 Sinh học 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

9 Ngữ văn 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

10 GDTC 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

11 Tin học 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

12 Ngoại ngữ 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

13 Công nghệ 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

14 Âm nhạc 30-31/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

15 Mỹ thuật 30-31/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

THPT 

1 HĐTN-HN 21-22/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

2 Lịch sử 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

3 Địa lí 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

4 GDCD 23-24/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

5 Toán 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

6 Vật lí 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

7 Hoá học 25-26/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

8 Sinh học 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

9 Ngữ văn 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

10 GDTC 27-28/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

11 Tin học 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

12 Ngoại ngữ 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

13 Công nghệ 29-30/10/2021 Trực tuyến trên K12Online 

       Lưu ý: Họp báo viên tập huấn sẽ thông báo sau 
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